
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 10,333,551,258    

1 01/07/2022 Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của bác Tô Bữu Lưỡng ở Nhật cho vô TK801 60,000,000           

2  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

3 05/07/2022 Chú Lê Văn Tùng cho tiền mặt 5,000,000             

4 06/07/2022 Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 1,000,000             

5  Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 2,000,000             

6 08/07/2022 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

7 09/07/2022 Cô MinhNguyen ở Mỹ cho 100usd*23.900 2,390,000             

8 12/07/2022 Nhóm Bạn chú Công Danh cho tiền mặt 3,000,000             

9 13/07/2022 Cô chú Lương Thiện cho tiền mặt 3,000,000             

10  Cô chú Thành Ngọc ở Canada cho tiền mặt 5,500,000             

11  Chị Trúc ở Bến Cát cho vô TK801 10,000,000           

12 15/07/2022 Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 1,000,000             

13 18/07/2022 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

14 26/07/2022 Anh Minh Quân con chú Toàn DHkinhte K15 cho tiền mặt 5,000,000             

15  Chị Võ Hoàng Vy cho tiền mặt 5,000,000             

16 27/07/2022 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 2,000,000             

17 30/07/2022 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 2,178                    

Tổng Trong kỳ 112,192,178         

Tổng Cuối kỳ 10,445,743,436    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 26,172,695,696    

1 01/07/2022 Chợ 1,300,000             

2  Bao đựng rác 200,000                

3 02/07/2022 Chợ 1,172,000             

4  2 thùng nước khoáng 180,000                

5  Điện thoại bàn 33,000                  

6 03/07/2022 Chợ 706,000                

7  Xăng 70,000                  

8  Gas 350,000                

9 04/07/2022 Chợ 1,594,000             

10 05/07/2022 Chợ 1,582,000             

11 06/07/2022 Chợ 1,699,000             

12  Xăng 70,000                  

13 07/07/2022 Chợ 1,811,000             

14  Mực viết bảng 120,000                

15  Thuốc thông dụng 471,000                

16  Phí gởi hồ sơ 11,000                  

17  Xăng 70,000                  
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18 08/07/2022 Chợ 1,480,000             

19  Trà sữa 1,295,000             

20 09/07/2022 Chợ 2,170,000             

21  Xăng 50,000                  

22 10/07/2022 Chợ 2,075,000             

23  Xăng 70,000                  

24 11/07/2022 Chợ 1,849,000             

25 12/07/2022 Chợ 1,398,000             

26  Tài liệu cho Bảo 130,000                

27  Tài liệu cho Ytai 150,000                

28  Xăng 70,000                  

29  Gas 350,000                

30 13/07/2022 Chợ 1,917,000             

31  Tô 145,000                

32  Mì gói 450,000                

33  Muối 40,000                  

34 14/07/2022 Chợ 1,730,000             

35  Sách tiếng Anh 412,000                

36  Bìa bao sách vở 186,000                

37  Nhãn 32,000                  

38  2 thùng nước khoáng 170,000                

39  Mì gói 640,000                

40  Gas 350,000                

41 15/07/2022 Chợ 1,580,000             

42  Xăng 70,000                  

43  Đi Sài gòn tái khám cho Hoa 1,723,000             

44 16/07/2022 Chợ 1,740,000             

45  Sách cho tiểu học 1,528,000             

46  Bìa bao sách vở 195,000                

47 17/07/2022 Chợ 1,487,000             

48  Xăng 70,000                  

49 18/07/2022 Chợ 1,600,000             

50 19/07/2022 Chợ 1,987,000             

51  Bìa bao sách vở 296,000                

52  Điện 5,427,602             

53 20/07/2022 Chợ 1,435,000             

54  25 cây chổi 825,000                

55  Sách giáo khoa lớp 10 145,000                

56  Xăng 50,000                  

57 21/07/2022 Chợ 2,018,000             

58  Quần áo nhập học cho lớp 5 1,340,000             

59  Sách giáo khoa lớp 7 1,122,000             

60 22/07/2022 Chợ 1,852,000             

61  Quần áo nhập học cho lớp 1 1,560,000             

62  Quần áo nhập học cho Hồng lớp 3 682,000                

63  2 ổ khoá 110,000                

64  Mực viết bảng 120,000                

65 23/07/2022 Chợ 1,634,000             

66  Gas 350,000                

67 24/07/2022 Chợ 1,598,000             

68  2 thùng nước khoáng 180,000                

69  Điện thoại 655,393                

70  Tiền xe Ytai về quê 1,000,000             

71  Xăng 50,000                  

72 25/07/2022 Chợ 1,962,000             

73  Bìa bao sách vở và nhãn 1,070,000             

74 26/07/2022 Chợ 1,324,000             

75  Bao đựng rác 600,000                

76  Phí bảo hiểm cho học sinh lớp 10,11 2,421,000             

77 27/07/2022 Chợ 1,813,000             

78  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

79 28/07/2022 Chợ 1,647,000             



80  Sửa ổ khoá 100,000                

81 29/07/2022 Chợ 1,975,000             

82  Thức ăn cho cá 30,000                  

83  Gas 350,000                

84 30/07/2022 Chợ 1,763,000             

85  Xăng 50,000                  

86 31/07/2022 Chợ 2,145,000             

87  Sách giáo khoa lớp 3 920,000                

88  Bìa bao sách 120,000                

89  Lương chị Thao 5,000,000             

90  Lương cô Thảo 7,000,000             

91  Lương cô Mai 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 98,350,995           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 10,347,392,441    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 10,347,392,441    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1  0 -                        

2  0 -                        

3  0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

 0 -                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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